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THANH PHO CAN THO NAM HQC 2021-2022
= e Khoa ngy 05 thing 6 nim 2021

MON: NGU' VAN (CHUYEN)
Thai gian lim bai 150 phit, khong ké thoi gian phdt dé

Ciu 1. Nghj lufn x hi (4,0 diém)

1. Ngdy 17/6/2020, trén mang xa hgi lan trupén mot doan video clip ghi lai cdnk mge
du bé mdc déng phuc hoc sink dang déit xe dap di dudi muca, bét ngd, cu bé dimg xe loi
trude mpt cng thodt mede réi ciii xubng nhiit hét déng rdc dang che migng cong dé khot.
théng dong chdy. Hanh djng dep ciia cdu bé da lam tan chdy trdi tim ciia ngwdi xem.

2. Ngdy 13/4/2021, hinh dnh cdu ho sinh 16p 4 trieong Tiéu hoc Cdi Khé 2 (qun Nink
Kibu, thinh phé Cdn Tho) khoank tay cii déu cdm on khi dige ngwdi tai xé xe 6 16 diimg
xe nhuomg duomg da lan truyén rong rdi khdp cdc trang thong tin. Hinh dnh dep dy &8 lam
dm lomg nhitg ngwei i xé va cd edng dong.

3. Trong cdc dgt phing chéng dich bénh COVID-19 via qua, rdt nhiéu hink dnk dep
ammwnhumcmadu'mlamnhdnqmmcwnwomubw
‘mién ddt mede tinh nguyén di dén ving tdm dich dé hd tro cdc dja phuong trong cdng tde.
phang chdng dich bénh. D6 Ia hinh dnh cdc anh b dfi, cong an cing nhitng ngwdi nd
dan thu hoach vi mia gliip cho nhing gia dinh dang phd cdch Ui tdp trung. D6 I
g’g” chung tay gop quj mua vaccine phong ngiea djch

Tir hily viét mt bii viin nghi lugn trinh bty suy nght o
kv b s sag o

Cilu 2. Nghi luin viin hoc (6,0 diém)
Bin vé ngh¢ thujt tho ca, nhi phé binh vin ho Chu Vi Son cho riing: Ca
L cdu thar ¢6 ki naing dnh thizc bao dn ieomg von ngii quén trong ki ciia
Em hiéu nhu thé nio vé y kién trén? Bing nhimg hiéu biét vé céc tic
‘hoc, em hily chon va phin tich mt s cdu tho hay dé lim sdng 18 § kién trén.

P L




Đáp án đề thi Văn vào lớp 10 trường Chuyên tỉnh Cần Thơ năm 2021
Câu 1:
Cách giải:

1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề

2. Thân bài
a. Giải thích
-    Lối sống tử tế là là người sống lương thiện, không bao giờ nghĩ xấu về ai và làm hại ai, luôn giúp đỡ mọi người và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.

b. Bàn luận
-    Biểu hiện của người sống tử tế:

+    Luôn sẵn sàng mở lòng giúp đỡ những người xung quanh. Cho đi mà không yêu cầu đền đáp.

+    Sống trung thực, không gian dối, vụ lợi.

+    Sống đúng lương tâm, suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.....

-    Dẫn chứng: Dựa vào dẫn chứng 3 đoạn văn phân tích.

-    Ý nghĩa của lối sống tử tế:

+    Luôn được mọi người kính trọng, nể phục.

+    Bản thân có được sự thanh thản trong tâm hồn.

-    Tại sao trước hết phải là người tử tế?

+    Sự tử tế chính là biểu hiện của niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp. Vì thế tử tế cũng chính là biết yêu cuộc sống này, có như vậy bạn mới có thể sống một cách tốt nhất.

+    Khi bạn biết đối xử tử tế với mọi người cũng là lúc bạn nhận được sự tử tế từ xã hội. Như vậy tử tế sẽ khiến cho các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

+    Sự tử tế là biểu hiện của sự thiện tâm, đức độ. Khi con người biết làm đẹp tâm của mình, khi đó họ mới trở thành người thực sự có giá trị.

c. Phản đề:
-    Phê phán những con người sống ích kỉ, giả dối.

-    Những người sống vô cảm, không biết yêu thương con người, đối xử tệ bạc với nhau. d. Liên hệ, rút ra bài học:

-    Lối sống tử tế rất quan trọng trong cuộc sống.

-    Em đã thể hiện sự tử tế của mình trong cuộc sống như thế nào?

3. Kết bài
Mở rộng, kết luận lại vấn đề: Đó là một truyền thống quý báu của dân tộc, cần giữ gìn và phát huy.

Câu 2:
Cách giải:

I. Mở bài:
Dẫn dắt để giới thiệu được luận đề

II. Thân bài
1. Giải thích ý kiến:
-  Thơ: là một thể loại văn học được sáng tác bằng phương thức trữ tình, thường có vần có nhịp, dùng để thể hiện tình cảm, cảm xúc của người viết

-   Câu thơ hay: Là câu thơ có giá trị, mang đến rung cảm mãnh liệt cho người đọc

-   Đánh thức: làm sống dậy, thức tỉnh

-    Bao ấn tượng vốn ngủ quên trong kí ức của con người: những nhận thức, những cảm xúc, những rung động…về đời sống, về con người mà mỗi người đã từng được chứng kiến, được trải nghiệm nhưng bị chai sạn, bị vùi lấp, bị lãng quên…

=> Ý kiến của nhà phê bình Chu Văn Sơn đưa ra một quan điểm về thơ ca và văn học nói chung trong đó khẳng định với một câu thơ hay, một câu thơ thực giá trị thì điều quan trọng nhất là có thể thức tỉnh, làm sống dậy những ấn tượng, cảm xúc, rung động, những nhận thức …về cuộc sống, con người (mà chủ yếu là những điều đẹp đẽ, cao cả, nhân văn…)vốn có trong mỗi người đọc nhưng bị thời gian, bị cuộc sống xô bồ làm cho lãng quên, chai sạn, vùi lấp..

2. Phân tích, chứng minh
*    Khẳng định ý kiến trên là một quan điểm đánh giá có căn cứ về thơ ca.

a. Chứng minh:

+    Câu thơ hay cần đánh thức bao ấn tượng vốn ngủ quên trong kí ức của con người” vì để đánh thức được những ấn tượng đó chứng tỏ nhà thơ phải thực sự thấu hiểu về cuộc đời và con người, những gì nhà thơ viết ra thân thuộc với mọi người nhưng cách viết lại ấn tượng để đọc xong người đọc có thể bừng sáng và nhận ra một ấn tượng nào đó về cuộc đời. Đó là phẩm chất cần có, thể hiện cả tài năng và tâm huyết của nhà thơ

+    Câu thơ hay cần đánh thức bao ấn tượng vốn ngủ quên trong kí ức của con người” còn bởi sứ mệnh của thơ ca nói chung và văn học nói riêng không đơn thuần là để thỏa mãn nhu cầu giải trí mà còn là thức tỉnh con người khỏi những lầm lạc, u mê, hướng người đọc về cái đích của chân, thiện, mỹ. Khi đánh thức được bao ấn tượng vốn ngủ quên trong kí ức của con người đồng nghĩa với việc thơ ca sẽ giúp con người tìm lại được sự tinh tế, sự nhạy cảm, sự rung động trước cái đẹp, cái nhân văn cao cả mà cuộc sống thường ngày làm cho chai sạn, hay nói cách khác thơ ca sẽ giúp con người tìm lại được chính mình

+    Quá trình sáng tạo nghệ thuật không kết thúc ở việc tác phẩm được khai sinh, mà còn ở quá trình tác phẩm sống trong lòng người đọc. Khi đánh thức bao ấn tượng vốn ngủ quên trong kí ức của con người” thơ ca sẽ giúp người đọc tiếp cận tác phẩm không hời hợt mà còn bằng tất cả rung động, trải nghiệm của mình, từ đó khơi gợi quá trình đồng sáng tạo với tác giả trong mỗi người đọc

b. Chứng minh qua những tác phẩm thơ ca.

-    Kỷ niện về bà bên bếp lửa thông qua tác phẩm Bếp lửa của Bằng Việt

-    Dòng hồi tưởng về bà bắt nguồn từ hình ảnh bếp lửa

Bếp lửa “chờn vờn sương sớm” – bếp lửa thực

Bếp lửa “ấp iu nồng đượm” diễn tả sự dịu dàng, ấm áo, kiên nhẫn của người nhóm lửa

Biện pháp điệp từ (điệp từ “bếp lửa”) gợi lên hình ảnh sống động lung linh nhưng hết sức thân thuộc gần gũi với người cháu

→    Hình ảnh bếp lửa làm trỗi dậy dòng kí ức về bà và tuổi thơ

- Kỉ niệm về tuổi thơ nhiều gian khổ, thiếu thốn

“Đói mòn đói mỏi” người cháu thấy ám ảnh bởi nạn đói và quá khứ đau thương của dân tộc

Ấn tượng về khói bếp hun nhèm mắt cháu để khi nghĩ lại “sống mũi còn cay”

Dòng hồi tưởng, kỉ niệm gắn với âm thanh tiếng tu hú của chốn đồng nội: tiếng tu hú được nhắc tới 5 lần trong bài khi thảng thốt, lúc khắc khoải, mơ hồ tất cả để gợi lên không gian mênh mông, bao la, buồn vắng đến lạnh lùng

Tâm trạng của cháu vì thế cũng tha thiết, mãnh liệt hơn bởi sự đùm bọc, che chở của bà

-    Tuổi thơ khó khăn gian khổ nhưng cháu được mà yêu thương,che chở ”bà dạy”, bà chăm” thể hiện sâu đậm tấm lòng nhân hậu, tình yêu thương vô bờ và sự chăm chút của bà đối với cháu

Ngay cả trong gian khó, hiểm nguy của chiến tranh bà vẫn vững vàng – phẩm chất cao quý của những người mẹ Việt Nam anh hùng ( Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh)

→    Qua dòng hồi tưởng về bà, những dòng cảm xúc của nhân vật trữ tình chính là sự kết hợp, đan xen nhuần nhuyễn giữa các yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự, nỗi nhớ của người cháu thể hiện tình yêu thương vô hạn đối với bà

* Hồi ức về sự gắn bó giữa trăng với người trong quá khứ

Tác giả nhớ đến kỉ niệm của mình với trăng lúc nhỏ: gắn bó với đồng, với sông, với bể,…

Tác giả nhớ đến hồi khi chiến tranh mình và trăng đã ở trong rừng cùng

Tình cảm gắn bó sâu sắc và thân thiết

Trăng như bạn thân tình, người bạn tri kỉ đối với tác giả.

3/ Bàn luận mở rộng:
– Mở rộng vấn đề: Quan niệm về câu thơ hay, bài thơ hay rất linh hoạt, tùy quan điểm của mỗi người nhưng ngoài việc đánh thức được những ấn tượng vốn ngủ quên trong kí ức của người đọc nhà thơ còn cần chú ý đến việc lựa chọn ngôn từ, hình ảnh, sắp xếp tổ chức để tạo nên nhịp điệu, nhạc điệu…

– Bài học:

+    Với nhà văn: Cần đi sâu vào cuộc sống để có thể nắm bắt và ghi lại những ấn tượng đẹp đẽ, nhân văn của cuộc sống để từ đó đánh thức, gọi về trong mỗi người đọc những kí ức đẹp đẽ, trong trẻo

+    Với người đọc: Cần thưởng thức mỗi câu thơ hay, ý thơ đẹp để từ đó tìm lại chính những kí ức đẹp đẽ của chính mình.

III. Kết bài:
Khẳng định  ý nghĩa, giá trị vấn đề
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